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Biểu mẫu 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Ghi chú 

1 Nguyễn Thị  Hà 18/05/1972 Hiệu trưởng   

2 Trần Thị Thủy 04/04/1972 Phó hiệu trưởng   

3 Lê Thị Châm 05/02/1983 Phó hiệu trưởng   

4 Nguyễn Thị Thái 01/08/1995 Giáo viên Nhà trẻ  

5 Mai Thị Thanh 12/02/1987 Giáo viên Nhà trẻ  

6 Bùi Thị Hồng Thắm 05/09/1978 Giáo viên Nhà trẻ  

7 Mai Thị Liên 20/03/1993 Giáo viên Nhà trẻ  

8 Vũ Thị Cúc 18/06/1992 Giáo viên Nhà trẻ  

9 Đoàn Thị Hằng 07/02/1977 Giáo viên Nhà trẻ  

10 Phan Thị Huế 20/01/1977 Giáo viên Nhà trẻ  



11 Lê Thị Lương 28/09/1989 Giáo viên Nhà trẻ  

12 Tống Thị Nhẫn 30/10/1995 Giáo viên 3 tuổi  

13 Hoàng Thị Nhị 08/11/1969 Giáo viên 3 tuổi  

14 Đoàn Thị Tâm 08/09/1996 Giáo viên 3 tuổi  

15 Hoàng Nguyên Hạnh 23/10/2002 Giáo viên 3 tuổi  

16 Hoàng Thị Thoa 30/09/1996 Giáo viên 3 tuổi  

17 Phạm Thị Huyền 6/23/1990 Giáo viên 3 tuổi  

18 Bùi Thị Phượng 16/08/1996 Giáo viên 3 tuổi  

19 Nguyễn Thị Nga 11/03/1994 Giáo viên 4 tuổi  

20 Trần Thị Tảo 11/1/1973 Giáo viên 4 tuổi  

21 Nguyễn Thị Mai 14/08/1989 Giáo viên 4 tuổi  

22 Mai Thị Hoài 10/10/1970 Giáo viên 4 tuổi  

23 Ngô Thị Nga 26/07/1990 Giáo viên 4 tuổi  

24 Vũ Thị Anh 22/01/1973 Giáo viên 4 tuổi  



25 Đoàn Thị  Hồng Nhi 09/07/2000 Giáo viên 4 tuổi  

26 Đỗ Thị Thanh Mai 19/07/1995 Giáo viên 5 tuổi  

27 Mai Thị Nga 8/9/1983 Giáo viên 5 tuổi  

28 Mai Thị Hồng 9/2/1987 Giáo viên 5 tuổi  

29 Vũ Thị Hồng 28/07/1987 Giáo viên 4 tuổi  

30 Cao Thị Thu Huyền 20/08/1993 Giáo viên 5 tuổi  

31 Phan Thị Bích 30/05/1973 Giáo viên 4 tuổi  

32 Cao Thị Nhâm 02/07/1975 Giáo viên 5 tuổi  

33 Nguyễn Thị Nương 06/12/1983 Giáo viên 5 tuổi  

Nghĩa An, ngày 27 tháng 9 năm 2025 

NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                                                                                          Hiệu trưởng                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Châm                                                                                                                                     Nguyễn Thị Hà 
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